
Mã 

hiệu
Huyện/TP Nhóm vật liệu

Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng 

(*)

Đơn vị 

tính (*)

Tiêu 

chuẩn 

kỹ 

thuật

Quy cách Nhà sản xuất, kinh doanh Xuất xứ
 Giá (chưa có 

VAT) (đồng) 

 Giá (đã có 

VAT) 

Điều 

kiện 

thương 

mại

Vận 

chuyển
Ghi chú

Thành phố Cao Lãnh Xi măng
Xi măng Vicem Hà tiên, 

PCB 40 (bao 50kg)
kg TCVN Bao 50 kg

Cửa hàng VLXD Kim Thoa; 

đ/c: đường Trần Hưng Đạo, 

F1, TPCL; ĐT: 

0913.740.566

Hà Tiên - 

Kiên 

Giang

1.720               Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Xi măng
Xi măng Vicem Hà tiên đa dụng, 

PCB 40 (bao 50kg)
kg TCVN Bao 50 kg

Cửa hàng VLXD Kim Thoa; 

đ/c: đường Trần Hưng Đạo, 

F1, TPCL; ĐT: 

0913.740.566

Hà Tiên - 

Kiên 

Giang

1.500               Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Xi măng
Xi măng Holcim, PCB 40 (nay là xi 

măng INSEE, bao 50kg)
kg TCVN Bao 50 kg

Cửa hàng VLXD Kim Thoa;  

đ/c: đường Trần Hưng Đạo, 

F1, TPCL; ĐT: 

0913.740.566

Long 

Xuyên - 

An Giang

1.720               Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Xi măng
Xi măng Holcim đa dụng, PCB 40 

(nay là xi măng INSEE, bao 50kg)
kg TCVN Bao 50 kg

Cửa hàng VLXD Kim Thoa;  

đ/c: đường Trần Hưng Đạo, 

F1, TPCL; ĐT: 

0913.740.566

Long 

Xuyên - 

An Giang

1.600               Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Cát xây dựng Cát xây dựng (hạt nhuyễn) m3 TCVN
mô đul cát 

0,1-0,7

Cửa hàng VLXD Lê Long; 

đ/c: số 153, An Nhơn, tổ 10, 

k5, F6, TPCL; ĐT: 

02772.221.232

Sông tiền 340.000           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Cát xây dựng Cát xây dựng (hạt to) m3 TCVN
mô đul cát 

0,8-1,5

Cửa hàng VLXD Lê Long; 

đ/c: số 153, An Nhơn, tổ 10, 

k5, F6, TPCL; ĐT: 

02772.221.232

Sông tiền 345.000           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Đá xây dựng Đá 1 x 2 Thạnh Phú m3 TCVN

Cở đá 

10x16mm-

10x28mm

Cửa hàng VLXD Kim Thoa;  

đ/c: đường Trần Hưng Đạo, 

F1, TPCL; ĐT: 

0913.740.566

Tỉnh Đồng 

Nai
420.000           

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Đá xây dựng Đá 4 x 6 Thạnh Phú m3 TCVN
Cở đá 

40x60mm

Cửa hàng VLXD Kim Thoa;  

đ/c: đường Trần Hưng Đạo, 

F1, TPCL; ĐT: 

0913.740.566

Tỉnh Đồng 

Nai
410.000           

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh
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Thành phố Cao Lãnh Đá xây dựng Đá 1 x 2 Thạnh Phú m3 TCVN

Cở đá 

10x16mm-

10x28mm

Cửa hàng VLXD Lê Long; 

đ/c: số 153, An Nhơn, tổ 10, 

k5, F6, TPCL; ĐT: 

02772.221.232

Tỉnh Đồng 

Nai
415.000           

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Đá xây dựng Đá 4 x 6 Thạnh Phú m3 TCVN
Cở đá 

40x60mm

Cửa hàng VLXD Lê Long; 

đ/c: số 153, An Nhơn, tổ 10, 

k5, F6, TPCL; ĐT: 

02772.221.232

Tỉnh Đồng 

Nai
405.000           

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Gạch xây
Gạch Ống loại I (gạch ngọn), 8x8x18 

cm
viên TCVN

Gạch Ống 

ngọn KT 

8x8x18 cm

Cửa hàng VLXD Kim Thoa;  

đ/c: đường Trần Hưng Đạo, 

F1, TPCL; ĐT: 

0913.740.566

Thành phố 

Cao Lãnh
1.200               

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Gạch xây
Gạch Ống loại I (gạch xém), 8x8x18 

cm
viên TCVN

Gạch Ống 

xém KT 

8x8x18 cm

Cửa hàng VLXD Kim Thoa;  

đ/c: đường Trần Hưng Đạo, 

F1, TPCL; ĐT: 

0913.740.566

Thành phố 

Cao Lãnh
1.100               

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Gạch ốp lát
Gạch men - Gạch 25 x 25 (gạch lát 

nền)
m2 TCVN

Ceramic 

KT 25x25

Cửa hàng VLXD Ngọc Đảm; 

đ/c: đường Điện Biên Phủ, F 

Mỹ Phú, TPCL; ĐT: 

0976.990.799 

Đồng Tâm 

- Long An
106.700           

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Gạch ốp lát
Gạch men - Gạch 25 x 40 (gạch men 

ốp tường)
m2 TCVN

Ceramic 

KT 25x40

Cửa hàng VLXD Ngọc Đảm; 

đ/c: đường Điện Biên Phủ, F 

Mỹ Phú, TPCL; ĐT: 

0976.990.799 

Đồng Tâm 

- Long An
110.000           

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Gạch ốp lát
Gạch men - Gạch 30 x 45 (gạch men 

ốp tường)
m2 TCVN

Ceramic 

KT 30x45

Cửa hàng VLXD Ngọc Đảm; 

đ/c: đường Điện Biên Phủ, F 

Mỹ Phú, TPCL; ĐT: 

0976.990.799 

Đồng Tâm 

- Long An
115.500           

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Gạch ốp lát
Gạch men - Gạch 30 x 60 (gạch men 

ốp tường)
m2 TCVN

Ceramic 

KT 30x60

Cửa hàng VLXD Ngọc Đảm; 

đ/c: đường Điện Biên Phủ, F 

Mỹ Phú, TPCL; ĐT: 

0976.990.799 

Đồng Tâm 

- Long An
143.000           

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh



Thành phố Cao Lãnh Gạch ốp lát
Gạch men - Gạch 40 x 40 (gạch men 

lát nền)
m2 TCVN

Ceramic 

KT 40x40

Cửa hàng VLXD Ngọc Đảm; 

đ/c: đường Điện Biên Phủ, F 

Mỹ Phú, TPCL; ĐT: 

0976.990.799 

Đồng Tâm 

- Long An
110.000           

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Gạch ốp lát
Gạch men - Gạch 60 x 60 (gạch men 

lát nền)
m2 TCVN

Ceramic 

KT 60x60

Cửa hàng VLXD Ngọc Đảm; 

đ/c: đường Điện Biên Phủ, F 

Mỹ Phú, TPCL; ĐT: 

0976.990.799 

Đồng Tâm 

- Long An
148.500           

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Gạch ốp lát
Gạch men - Gạch 80 x 80 (gạch men 

lát nền)
m2 TCVN

Ceramic 

KT 80x80

Cửa hàng VLXD Ngọc Đảm; 

đ/c: đường Điện Biên Phủ, F 

Mỹ Phú, TPCL; ĐT: 

0976.990.799 

Đồng Tâm 

- Long An
275.000           

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Đá xây dựng Đá Granit Khánh Hoà m2 TCVN Đá nhân tạo

Đá Granit trang trí Văn Cự 

(bao gồm công lắp đặt), đ/c: 

đường Nguyễn Huệ, F Mỹ 

Phú, TCPL; ĐT: 

0939.628.567

Khánh 

Hoà
1.200.000        

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Đá xây dựng Đá Granit Bình Định m2 TCVN Đá nhân tạo

Đá Granit trang trí Văn Cự 

(bao gồm công lắp đặt), đ/c: 

đường Nguyễn Huệ, F Mỹ 

Phú, TCPL; ĐT: 

0939.628.567

Bình Định 1.800.000        
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Đá xây dựng Đá Granit Ấn Độ m2 TCVN Đá nhân tạo

Đá Granit trang trí Văn Cự 

(bao gồm công lắp đặt), đ/c: 

đường Nguyễn Huệ, F Mỹ 

Phú, TCPL; ĐT: 

0939.628.567

Ấn Độ 1.900.000        
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Đá xây dựng Đá Granit Trung Quốc m3 TCVN Đá nhân tạo

Đá Granit trang trí Văn Cự 

(bao gồm công lắp đặt), đ/c: 

đường Nguyễn Huệ, F Mỹ 

Phú, TCPL; ĐT: 

0939.628.567

Trung 

Quốc
1.200.000        

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Thép xây dựng Thép cuộn f 6 (Miền Nam) kg TCVN
Thép thanh 

vằn

Cửa hàng VLXD Trung 

Liêm; đ/c: QL30, xã An 

Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp; ĐT: 

0903.191.789

Cty thép 

Miền Nam
15.500             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh



Thành phố Cao Lãnh Thép xây dựng Thép cuộn f 8 CT3 kg TCVN Thép cuộn

Cửa hàng VLXD Trung 

Liêm; đ/c: QL30, xã An 

Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp; ĐT: 

0903.191.789

Cty thép 

Miền Nam
15.500             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Thép xây dựng
Thép thanh vằn D 10 SD 295 (dài 

11,7m)
kg TCVN

Thép thanh 

vằn

Cửa hàng VLXD Trung 

Liêm; đ/c: QL30, xã An 

Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp; ĐT: 

0903.191.789

Cty thép 

Miền Nam
13.586             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Thép xây dựng
Thép thanh vằn D 12 SD 295 (dài 

11,7m)
kg TCVN

Thép thanh 

vằn

Cửa hàng VLXD Trung 

Liêm; đ/c: QL30, xã An 

Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp; ĐT: 

0903.191.789

Cty thép 

Miền Nam
14.729             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Thép xây dựng
Thép thanh vằn D14 SD 295 (dài 

11,7m)
kg TCVN

Thép thanh 

vằn

Cửa hàng VLXD Trung 

Liêm; đ/c: QL30, xã An 

Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp; ĐT: 

0903.191.789

Cty thép 

Miền Nam
14.782             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Thép xây dựng
Thép thanh vằn D16 SD 295 (dài 

11,7m)
kg TCVN

Thép thanh 

vằn

Cửa hàng VLXD Trung 

Liêm; đ/c: QL30, xã An 

Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp; ĐT: 

0903.191.789

Cty thép 

Miền Nam
14.621             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Thép xây dựng
Thép thanh vằn D18 SD 295 (dài 

11,7m)
kg TCVN

Thép thanh 

vằn

Cửa hàng VLXD Trung 

Liêm; đ/c: QL30, xã An 

Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp; ĐT: 

0903.191.789

Cty thép 

Miền Nam
14.761             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Thép xây dựng
Thép thanh vằn D20 SD 295 (dài 

11,7m)
kg TCVN

Thép thanh 

vằn

Cửa hàng VLXD Trung 

Liêm; đ/c: QL30, xã An 

Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp; ĐT: 

0903.191.789

Cty thép 

Miền Nam
14.764             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Thép xây dựng Thép cuộn f 6 (Việt - Nhật) kg TCVN Thép cuộn

Cửa hàng VLXD Trung 

Liêm; đ/c: QL30, xã An 

Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp; ĐT: 

0903.191.789

Cty liên 

danh thép 

VN-Nhật

15.900             
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh



Thành phố Cao Lãnh Thép xây dựng Thép cuộn f 8 CT3 kg TCVN Thép cuộn

Cửa hàng VLXD Trung 

Liêm; đ/c: QL30, xã An 

Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp; ĐT: 

0903.191.789

Cty liên 

danh thép 

VN-Nhật

15.900             
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Thép xây dựng
Thép thanh vằn D10 SD 295 (dài 

11,7m)
kg TCVN

Thép thanh 

vằn

Cửa hàng VLXD Trung 

Liêm; đ/c: QL30, xã An 

Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp; ĐT: 

0903.191.789

Cty liên 

danh thép 

VN-Nhật

13.863             
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Thép xây dựng
Thép thanh vằn D12 SD 295 (dài 

11,7m)
kg TCVN

Thép thanh 

vằn

Cửa hàng VLXD Trung 

Liêm; đ/c: QL30, xã An 

Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp; ĐT: 

0903.191.789

Cty liên 

danh thép 

VN-Nhật

15.403             
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Thép xây dựng
Thép thanh vằn D14 SD 295 (dài 

11,7m)
kg TCVN

Thép thanh 

vằn

Cửa hàng VLXD Trung 

Liêm; đ/c: QL30, xã An 

Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp; ĐT: 

0903.191.789

Cty liên 

danh thép 

VN-Nhật

15.348             
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Thép xây dựng
Thép thanh vằn D16 SD 295 (dài 

11,7m)
kg TCVN

Thép thanh 

vằn

Cửa hàng VLXD Trung 

Liêm; đ/c: QL30, xã An 

Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp; ĐT: 

0903.191.789

Cty liên 

danh thép 

VN-Nhật

15.163             
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Thép xây dựng
Thép thanh vằn D18 SD 295 (dài 

11,7m)
kg TCVN

Thép thanh 

vằn

Cửa hàng VLXD Trung 

Liêm; đ/c: QL30, xã An 

Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp; ĐT: 

0903.191.789

Cty liên 

danh thép 

VN-Nhật

15.275             
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Thép xây dựng
Thép thanh vằn D20 SD 295 (dài 

11,7m)
kg TCVN

Thép thanh 

vằn

Cửa hàng VLXD Trung 

Liêm; đ/c: QL30, xã An 

Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp; ĐT: 

0903.191.789

Cty liên 

danh thép 

VN-Nhật

15.318             
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Thép xây dựng Kẽm buộc kg TCVN dây buộc

Cửa hàng VLXD Trung 

Liêm; đ/c: QL30, xã An 

Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp; ĐT: 

0903.191.789

Việt Nam 21.500             
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh



Thành phố Cao Lãnh Thép xây dựng Đinh các loại bình quân kg TCVN

Đinh các 

loại từ 3-

10cm

Cửa hàng VLXD Trung 

Liêm; đ/c: QL30, xã An 

Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp; ĐT: 

0903.191.789

Việt Nam 23.000             
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Thép xây dựng
Thép hộp và thép ống mạ kẽm các 

loại Hoà Phát
kg TCVN

Thép hộp 

và thép ống 

các loại

Công ty TNHH Hoà Thuận 

Phát; đ/c: đường Nguyễn 

Huệ, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0918.696.769 

Hòa Phát 27.500             
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Cửa khung nhựa/nhôm

Cửa đi Nhôm Thanh hiệu XINGFA 

Window dày 1.4mm , kính 8 li mài 

cạnh, phụ kiện, khóa.. .(không có 

chia ô), Sơn Tĩnh Điện (Xám 

xanh,trắng sữa)

m2

Cửa đi kích 

thước các 

loại

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Việt Nam 2.100.000          
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Cửa khung nhựa/nhôm

Cửa đi Nhôm Thanh hiệu XINGFA  

Window 1.8mm , kính 8 li mài cạnh, 

phụ kiện, khóa.. .(không có chia ô), 

Sơn Tĩnh Điện (Xám xanh,trắng sữa)

m2

Cửa đi kích 

thước các 

loại

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Việt Nam 2.300.000          
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Cửa khung nhựa/nhôm

Cửa đi Nhôm Thanh hiệu XINGFA 

ASIA dày 1.4mm , kính 8 li mài 

cạnh, phụ kiện, khóa.. .(không có 

chia ô), Sơn Tĩnh Điện (Xám 

xanh,trắng sữa)

m2

Cửa đi kích 

thước các 

loại

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Việt Nam 2.100.000          

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Cửa khung nhựa/nhôm

Cửa đi Nhôm Thanh hiệu XINGFA 

ASIA dày 2.0mm , kính 8 li mài 

cạnh, phụ kiện, khóa.. .(không có 

chia ô), Sơn Tĩnh Điện (Xám 

xanh,trắng sữa)

m2

Cửa đi kích 

thước các 

loại

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Việt Nam 2.500.000          
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Cửa khung nhựa/nhôm

Cửa đi Hệ 700-4.5cm Nhôm Thanh 

hiệu YNGHUA, kính 5 li, phụ kiện, 

khóa.. .

m2

Cửa đi kích 

thước các 

loại

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Đài Loan 1.550.000          Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Cửa khung nhựa/nhôm

Cửa sổ lùa Hệ 700 (YH 898), Nhôm 

Thanh hiệu YNGHUA, kính 5 li, phụ 

kiện, khóa.. .

m2

Cửa sổ kích 

thước các 

loại

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Đài Loan 1.550.000          Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh



Thành phố Cao Lãnh Cửa sắt

Cửa sắt kéo Đài Loan MitaDoor 

Công nghệ Đài Loan có lá dày 2,7-

3dem, U dày 6dem (Diện tích từ 8m2 

trở lên)

m2

Cửa sắt kéo 

kích thước 

các loại

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Đài Loan 970.000             Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Cửa sắt

Cửa sắt kéo Đài Loan MitaDoor 

Công nghệ Đài Loan có lá dày 2,7-

3dem, U dày 8dem (Diện tích từ 8m2 

trở lên)

m2

Cửa sắt kéo 

kích thước 

các loại

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Đài Loan 1.090.000          Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Cửa khung nhôm
Cửa đi nhôm hệ 700 - kính 5 ly + 

lamri
m2 TCVN

Cửa đi kích 

thước các 

loại

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Việt Nam 1.550.000          
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Cửa khung nhôm
Cửa đi nhôm hệ 1000 - kính 5 ly + 

lamri
m2 TCVN

Cửa đi kích 

thước các 

loại

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Việt Nam 1.650.000          
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Cửa khung nhôm Cửa sổ mở lùa  - Kính 5 ly m2 TCVN

Cửa sổ kích 

thước các 

loại

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Việt Nam 1.550.000          
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Cửa khung nhôm Cửa sổ mở quay  - Kính 5 ly m2 TCVN

Cửa sổ kích 

thước các 

loại

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Việt Nam 1.550.000          
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Cửa khung nhôm Khung Bảo vệ inox 8 dem (hàng đủ) m2 TCVN
Khung Bảo 

vệ

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Việt Nam 950.000             
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Cửa khung nhôm Khung Bảo vệ inox 1 ly (hàng đủ) m2 TCVN
Khung Bảo 

vệ

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Việt Nam 1.050.000          
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Cửa khung nhôm
Cửa đi hệ 1000 - lamri + kính 8 ly 

thường
m2 TCVN

Cửa đi kích 

thước các 

loại

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Việt Nam 1.750.000          
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh



Thành phố Cao Lãnh Cửa khung nhôm
Cửa đi hệ 1000 - lamri + kính 8 ly 

Cường lực
m2 TCVN

Cửa đi kích 

thước các 

loại

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Việt Nam 1.850.000          
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Cửa khung nhôm
Cửa sổ mở hệ 1000 - Kính 8 ly 

thường
m2 TCVN

Cửa sổ kích 

thước các 

loại

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Việt Nam 1.850.000          
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Cửa khung nhôm
Cửa sổ mở hệ 1000 - Kính 8 ly - 

Cường lực
m2 TCVN

Cửa sổ kích 

thước các 

loại

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Việt Nam 1.850.000          
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu khác
Vách ngăn khung nhôm hệ 1000 - 

Kính 5 ly + Lamri
m2 TCVN

Vách ngăn 

kích thước 

các loại

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Việt Nam 1.550.000          
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu khác
Vách ngăn khung nhôm hệ 1000 - 

Kính 8 ly + Lamri
m2 TCVN

Vách ngăn 

kích thước 

các loại

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Việt Nam 1.650.000          
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Gỗ xây dựng Cửa đi gỗ thao lao m2 TCVN

khung bao 

và cánh đố 

45x100
Cơ sở mộc Đăng Sơn; đ/c: 

đường Nguyễn Trãi, phường 

3, TPCL; ĐT: 0918.497.767 

Thành phố 

Cao Lãnh
1.650.000        

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Gỗ xây dựng Cửa sỗ gỗ thao lao m2 TCVN

khung bao 

và cánh đố 

45x100
Cơ sở mộc Đăng Sơn; đ/c: 

đường Nguyễn Trãi, phường 

3, TPCL; ĐT: 0918.497.767 

Thành phố 

Cao Lãnh
1.650.000        

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Gỗ xây dựng Cửa đi gỗ thao lao m2 TCVN

khung bao 

và cánh đố 

45x100
Hộ kinh doanh Ngọc Ảnh; 

đ/c: QL30, xã Mỹ Tân, 

TPCL; ĐT: 0914.894.972

Thành phố 

Cao Lãnh
1.650.000        

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Gỗ xây dựng Cửa sỗ gỗ thao lao m2 TCVN

khung bao 

và cánh đố 

45x100
Hộ kinh doanh Ngọc Ảnh; 

đ/c: QL30, xã Mỹ Tân, 

TPCL; ĐT: 0914.894.972

Thành phố 

Cao Lãnh
1.650.000        

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh



Thành phố Cao Lãnh Gỗ xây dựng Cửa đi gỗ căm xe m2 TCVN

khung bao 

và cánh đố 

45x100
Hộ kinh doanh Ngọc Ảnh; 

đ/c: QL30, xã Mỹ Tân, 

TPCL; ĐT: 0914.894.972

Thành phố 

Cao Lãnh
3.520.000        

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Gỗ xây dựng Cửa sỗ gỗ căm xe m2 TCVN

khung bao 

và cánh đố 

45x100
Hộ kinh doanh Ngọc Ảnh; 

đ/c: QL30, xã Mỹ Tân, 

TPCL; ĐT: 0914.894.972

Thành phố 

Cao Lãnh
3.520.000        

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Sơn
Sơn TOA - Sơn lót trong nhà loại 1 

thùng 18 lít (kháng kiềm)
kg  thùng 18 lít

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Thái Lan 136.933           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Sơn
Sơn TOA - Sơn lót ngoài nhà loại 1 

thùng 18 lít (kháng kiềm)
kg  thùng 18 lít

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Thái Lan 187.644           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Sơn

Sơn TOA - Sơn nước trong nhà 

NanoClean Siêu Bóng loại 1 thùng 

15 lít

kg  thùng 15 lít
Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Thái Lan 257.493           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Sơn
Sơn TOA - Sơn nước ngoài nhà 

NanoShield Bóng loại 1 thùng 15 lít
kg  thùng 15 lít

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Thái Lan 318.827           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Sơn
Sơn TOA - Bột trét TOA Homecote 

Nội - Ngoại
kg Bao 40 kg

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Thái Lan 10.075             
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Sơn
Sơn Specc - Sơn lót trong nhà loại 1 

thùng 18 lít (kháng kiềm)
kg  thùng 18 lít

Cửa hàng VLXD Ngọc Đảm; 

đ/c: đường Điện Biên Phủ, F 

Mỹ Phú, TPCL; ĐT: 

0976.990.799 

Thái Lan 83.333             
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Sơn
Sơn Specc - Sơn lót ngoài nhà loại 1 

thùng 18 lít (kháng kiềm)
kg  thùng 18 lít

Cửa hàng VLXD Ngọc Đảm; 

đ/c: đường Điện Biên Phủ, F 

Mỹ Phú, TPCL; ĐT: 

0976.990.799 

Thái Lan 108.333           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh



Thành phố Cao Lãnh Sơn
Sơn Specc - Sơn nước trong nhà loại 

1 thùng 18 lít
kg  thùng 18 lít

Cửa hàng VLXD Ngọc Đảm; 

đ/c: đường Điện Biên Phủ, F 

Mỹ Phú, TPCL; ĐT: 

0976.990.799 

Thái Lan 155.556           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Sơn
Sơn Specc - Sơn nước ngoài nhà loại 

1 thùng 18 lít
kg  thùng 18 lít

Cửa hàng VLXD Ngọc Đảm; 

đ/c: đường Điện Biên Phủ, F 

Mỹ Phú, TPCL; ĐT: 

0976.990.799 

Thái Lan 177.778           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Sơn Sơn Specc - Bột trét kg Bao 40 kg
Cửa hàng VLXD Ngọc Đảm; 

đ/c: đường Điện Biên Phủ, F 

Mỹ Phú, TPCL; ĐT: 

0976.990.799 

Thái Lan 10.000             
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu tấm lợp, bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm kẽm, 9 

sóng vuông khổ 1,2 m - Tole Hoa 

Sen 0,45dem

md TCVN

rộng 1,2m; 

chiều dài 

bất kỳ

Công ty TNHH MTV SX-

TM Mỹ Mỹ Hưng; đ/c: 

QL30, xã Mỹ Tân, TPCL; 

ĐT: 

Việt Nam 129.091           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu tấm lợp, bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm kẽm, 9 

sóng vuông khổ 1,2 m - Tole Hoa 

Sen 0,5dem

md TCVN

rộng 1,2m; 

chiều dài 

bất kỳ Công ty TNHH MTV SX-

TM Mỹ Mỹ Hưng

Việt Nam 139.091           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu tấm lợp, bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm kẽm mạ 

màu, khổ 1,2 m - Tole Đông Á 

0,3dem

md TCVN

rộng 1,2m; 

chiều dài 

bất kỳ Công ty TNHH MTV SX-

TM Mỹ Mỹ Hưng

Việt Nam 88.182             
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu tấm lợp, bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm kẽm mạ 

màu, khổ 1,2 m - Tole Đông Á 

0,35dem

md TCVN

rộng 1,2m; 

chiều dài 

bất kỳ Công ty TNHH MTV SX-

TM Mỹ Mỹ Hưng

Việt Nam 98.182             
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu tấm lợp, bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm kẽm mạ 

màu, khổ 1,2 m - Tole Đông Á 

0,4dem

md TCVN

rộng 1,2m; 

chiều dài 

bất kỳ Công ty TNHH MTV SX-

TM Mỹ Mỹ Hưng

Việt Nam 109.091           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu tấm lợp, bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm kẽm mạ 

màu, khổ 1,2 m - Tole Đông Á 

0,45dem

md TCVN

rộng 1,2m; 

chiều dài 

bất kỳ Công ty TNHH MTV SX-

TM Mỹ Mỹ Hưng

Việt Nam 130.909           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh



Thành phố Cao Lãnh Vật liệu tấm lợp, bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm kẽm mạ 

màu, khổ 1,2 m - Tole Đông Á 

0,5dem

md TCVN

rộng 1,2m; 

chiều dài 

bất kỳ Công ty TNHH MTV SX-

TM Mỹ Mỹ Hưng

Việt Nam 140.000           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu tấm lợp, bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm kẽm 9 

sóng vuông, khổ 1,2m - Tole Đông Á 

0,4dem

md TCVN

rộng 1,2m; 

chiều dài 

bất kỳ Công ty TNHH MTV SX-

TM Mỹ Mỹ Hưng

Việt Nam 109.091           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu tấm lợp, bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm kẽm 9 

sóng vuông, khổ 1,2m - Tole Đông Á 

0,45dem

md TCVN

rộng 1,2m; 

chiều dài 

bất kỳ Công ty TNHH MTV SX-

TM Mỹ Mỹ Hưng

Việt Nam 122.727           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu tấm lợp, bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm kẽm 9 

sóng vuông, khổ 1,2m - Tole Đông Á 

0,5dem

md TCVN

rộng 1,2m; 

chiều dài 

bất kỳ Công ty TNHH MTV SX-

TM Mỹ Mỹ Hưng

Việt Nam 131.818           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu tấm lợp, bao che

Tấm lợp Compact các loại - Tấm 

vách Compact dày 1,2cm (bao gồm 

phụ kiện)

m2 TCVN

vách 

Compact 

dày 1,2cm, 

chiều dái 

bất kỳ

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

TP.HCM 1.250.000        
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu tấm lợp, bao che

Tấm lợp Compact các loại - Tấm 

vách Compact dày 1,8cm (bao gồm 

phụ kiện)

m2 TCVN

vách 

Compact 

dày 1,2cm, 

chiều dái 

bất kỳ

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

TP.HCM 1.510.000        
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu tấm lợp, bao che

Tấm lót sàn Smarboard Thái Lan 

SCG dày 3.5mm (KT 

1220x2440mm)

Tấm

KT 

1220x2440

x3,5mm

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Thái Lan 145.000           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu tấm lợp, bao che

Tấm lót sàn Smarboard Thái Lan 

SCG dày 4.0mm (KT 

1220x2440mm)

Tấm

KT 

1220x2440

x4,0mm

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Thái Lan 165.000           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu tấm lợp, bao che

Tấm lót sàn Smarboard Thái Lan 

SCG dày 4.5mm (KT 

1220x2440mm)

Tấm

KT 

1220x2440

x4,5mm

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Thái Lan 170.000           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh



Thành phố Cao Lãnh Vật liệu tấm lợp, bao che

Tấm lót sàn Smarboard Thái Lan 

SCG dày 6.0mm (KT 

1220x2440mm)

Tấm

KT 

1220x2440

x6,0mm

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Thái Lan 235.000           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu tấm lợp, bao che

Tấm lót sàn Smarboard Thái Lan 

SCG dày 8.0mm (KT 

1220x2440mm)

Tấm

KT 

1220x2440

x8,0mm

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Thái Lan 275.000           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu tấm lợp, bao che

Tấm lót sàn Smarboard Thái Lan 

SCG dày 9.0mm (KT 

1220x2440mm)

Tấm

KT 

1220x2440

x9,0mm

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Thái Lan 340.000           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu tấm lợp, bao che

Tấm lót sàn Smarboard Thái Lan 

SCG dày 12.0mm (KT 

1220x2440mm)

Tấm

KT 

1220x2440

x12,0mm

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Thái Lan 470.000           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu tấm lợp, bao che

Tấm lót sàn Smarboard Thái Lan 

SCG dày 14.0mm (KT 

1220x2440mm)

Tấm

KT 

1220x2440

x14,0mm

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Thái Lan 525.000           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu tấm lợp, bao che

Tấm lót sàn Smarboard Thái Lan 

SCG dày 16.0mm (KT 

1220x2440mm)

Tấm

KT 

1220x2440

x16,0mm

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Thái Lan 585.000           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu tấm lợp, bao che

Tấm lót sàn Smarboard Thái Lan 

SCG dày 18.0mm (KT 

1220x2440mm)

Tấm

KT 

1220x2440

x18,0mm

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Thái Lan 680.000           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu tấm lợp, bao che

Tấm lót sàn Smarboard Thái Lan 

SCG dày 20.0mm (KT 

1200x2400mm)

Tấm

KT 

1220x2440

x20,0mm

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Thái Lan 750.000           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu khác Cừ đá kích thước 0,1x0,1x0,8m cây TCVN

KT 

0,1x0,1x0,8

m

Cửa hàng VLXD Kim Thoa;  

đ/c: đường Trần Hưng Đạo, 

F1, TPCL; ĐT: 

0913.740.566

Việt Nam 17.000             
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh



Thành phố Cao Lãnh Vật liệu khác Cừ đá kích thước 0,1x0,1x1,0m cây TCVN
KT0,1x0,1x

1,0m

Cửa hàng VLXD Kim Thoa;  

đ/c: đường Trần Hưng Đạo, 

F1, TPCL; ĐT: 

0913.740.566

Việt Nam 22.000             
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu khác Cừ đá kích thước 0,1x0,1x1,2m cây TCVN
KT0,1x0,1x

1,2m

Cửa hàng VLXD Kim Thoa;  

đ/c: đường Trần Hưng Đạo, 

F1, TPCL; ĐT: 

0913.740.566

Việt Nam 29.000             
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu khác Cừ đá kích thước 0,1x0,1x1,5m cây TCVN
KT0,1x0,1x

1,5m

Cửa hàng VLXD Kim Thoa;  

đ/c: đường Trần Hưng Đạo, 

F1, TPCL; ĐT: 

0913.740.566

Việt Nam 39.000             
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu khác Cừ đá kích thước 0,1x0,1x2,0m cây TCVN
KT0,1x0,1x

2,0m

Cửa hàng VLXD Kim Thoa;  

đ/c: đường Trần Hưng Đạo, 

F1, TPCL; ĐT: 

0913.740.566

Việt Nam 67.000             
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu khác Cừ đá kích thước 0,1x0,1x2,5m cây TCVN
KT0,1x0,1x

2,5m

Cửa hàng VLXD Kim Thoa;  

đ/c: đường Trần Hưng Đạo, 

F1, TPCL; ĐT: 

0913.740.566

Việt Nam 87.000             
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu khác Cừ đá kích thước 0,1x0,1x3,0m cây TCVN
KT0,1x0,1x

3,0m

Cửa hàng VLXD Kim Thoa;  

đ/c: đường Trần Hưng Đạo, 

F1, TPCL; ĐT: 

0913.740.566

Việt Nam 107.000           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu khác Cừ bạch đàn dài 4m, phi ngọn 4cm cây TCVN

L=4m, 

Þngọn 

=4cm

Cửa hàng VLXD Kim Thoa;  

đ/c: đường Trần Hưng Đạo, 

F1, TPCL; ĐT: 

0913.740.566

Đồng 

Tháp
22.000             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu khác Cừ bạch đàn dài 4m, phi ngọn 4,5cm cây TCVN

L=4m, 

Þngọn 

=4,5cm

Cửa hàng VLXD Kim Thoa;  

đ/c: đường Trần Hưng Đạo, 

F1, TPCL; ĐT: 

0913.740.566

Đồng 

Tháp
27.000             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu khác Cừ bạch đàn dài 5m, phi ngọn 4cm cây TCVN

L=5m, 

Þngọn 

=4cm

Cửa hàng VLXD Kim Thoa;  

đ/c: đường Trần Hưng Đạo, 

F1, TPCL; ĐT: 

0913.740.566

Đồng 

Tháp
32.000             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh



Thành phố Cao Lãnh Vật liệu khác Cừ bạch đàn dài 5m, phi ngọn 4,5cm cây TCVN

L=5m, 

Þngọn 

=4,5cm

Cửa hàng VLXD Kim Thoa;  

đ/c: đường Trần Hưng Đạo, 

F1, TPCL; ĐT: 

0913.740.566

Đồng 

Tháp
37.000             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu khác Cừ bạch đàn dài 6m, phi ngọn 4cm cây TCVN

L=6m, 

Þngọn 

=4cm

Cửa hàng VLXD Kim Thoa;  

đ/c: đường Trần Hưng Đạo, 

F1, TPCL; ĐT: 

0913.740.566

Đồng 

Tháp
47.000             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu khác Cừ bạch đàn dài 6m, phi ngọn 4,5cm cây TCVN

L=6m, 

Þngọn 

=4,5cm

Cửa hàng VLXD Kim Thoa;  

đ/c: đường Trần Hưng Đạo, 

F1, TPCL; ĐT: 

0913.740.566

Đồng 

Tháp
52.000             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu khác Cừ bạch đàn dài 8m, phi ngọn 6cm cây TCVN

L=8m, 

Þngọn 

=6cm

Cửa hàng VLXD Kim Thoa;  

đ/c: đường Trần Hưng Đạo, 

F1, TPCL; ĐT: 

0913.740.566

Đồng 

Tháp
125.000           

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu khác Cừ tràm dài 2,7m, phi ngọn 3cm cây TCVN

L=2,7m, 

Þngọn 

=3cm

Cửa hàng VLXD Kim Thoa;  

đ/c: đường Trần Hưng Đạo, 

F1, TPCL; ĐT: 

0913.740.566

Đồng 

Tháp
7.500               

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu khác Cừ tràm dài 3,7m, phi ngọn 3cm cây TCVN

L=3,7m, 

Þngọn 

=3cm

Cửa hàng VLXD Kim Thoa;  

đ/c: đường Trần Hưng Đạo, 

F1, TPCL; ĐT: 

0913.740.566

Đồng 

Tháp
11.500             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu khác Cừ tràm dài 4,7m, phi ngọn 3cm cây TCVN

L=4,7m, 

Þngọn 

=3cm

Cửa hàng VLXD Kim Thoa;  

đ/c: đường Trần Hưng Đạo, 

F1, TPCL; ĐT: 

0913.740.566

Đồng 

Tháp
15.500             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu khác Cừ tràm dài 2,7m, phi ngọn 4cm cây TCVN

L=2,7m, 

Þngọn 

=4cm

Cửa hàng VLXD Kim Thoa;  

đ/c: đường Trần Hưng Đạo, 

F1, TPCL; ĐT: 

0913.740.566

Đồng 

Tháp
13.500             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu khác Cừ tràm dài 3,7m, phi ngọn 4cm cây TCVN

L=3,7m, 

Þngọn 

=4cm

Cửa hàng VLXD Kim Thoa;  

đ/c: đường Trần Hưng Đạo, 

F1, TPCL; ĐT: 

0913.740.566

Đồng 

Tháp
21.500             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh



Thành phố Cao Lãnh Vật liệu khác Cừ tràm dài 4,7m, phi ngọn 4cm cây TCVN

L=4,7m, 

Þngọn 

=4cm

Cửa hàng VLXD Kim Thoa;  

đ/c: đường Trần Hưng Đạo, 

F1, TPCL; ĐT: 

0913.740.566

Đồng 

Tháp
29.500             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu khác Cừ tràm dài 2,7m, phi ngọn 5cm cây TCVN

L=2,7m, 

Þngọn 

=5cm

Cửa hàng VLXD Kim Thoa;  

đ/c: đường Trần Hưng Đạo, 

F1, TPCL; ĐT: 

0913.740.566

Đồng 

Tháp
22.500             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu khác Cừ tràm dài 3,7m, phi ngọn 5cm cây TCVN

L=3,7m, 

Þngọn 

=5cm

Cửa hàng VLXD Kim Thoa;  

đ/c: đường Trần Hưng Đạo, 

F1, TPCL; ĐT: 

0913.740.566

Đồng 

Tháp
31.500             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật liệu khác Cừ tràm dài 4,7m, phi ngọn 5cm cây TCVN

L=4,7m, 

Þngọn 

=5cm

Cửa hàng VLXD Kim Thoa;  

đ/c: đường Trần Hưng Đạo, 

F1, TPCL; ĐT: 

0913.740.566

Đồng 

Tháp
37.500             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Gỗ xây dựng Gỗ thao lao nhóm III m3 TCVN
Gỗ nhóm 

III Cơ sở mộc Đăng Sơn; đ/c: 

đường Nguyễn Trãi, phường 

3, TPCL; ĐT: 0918.497.767 

Thành phố 

Cao Lãnh
36.000.000      

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Gỗ xây dựng Gỗ thao lao nhóm III m3 TCVN
Gỗ nhóm 

III Hộ kinh doanh Ngọc Ảnh; 

đ/c: QL30, xã Mỹ Tân, 

TPCL; ĐT: 0914.894.972

Thành phố 

Cao Lãnh
36.000.000      

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Gỗ xây dựng
Coffa tạp (gáo, me tây) khổ dài 2,0m; 

dày 1,7cm: rộng 200
m3 TCVN

khổ dài 

2,0m; dày 

1,7cm: rộng 

200; dài 3-

6m

Hộ kinh doanh Bảy Châu đ/c: 

QL30, xã Mỹ Tân, TPCL; 

ĐT: 0919.501.659

Thành phố 

Cao Lãnh
4.600.000        

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Gỗ xây dựng
Coffa tạp (gáo, me tây) khổ dài 2,0m; 

dày 1,7cm: rộng 300
m3 TCVN

khổ dài 

2,0m; dày 

1,7cm: rộng 

300; dài 3-

6m

Hộ kinh doanh Bảy Châu đ/c: 

QL30, xã Mỹ Tân, TPCL; 

ĐT: 0919.501.659

Thành phố 

Cao Lãnh
4.800.000        

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Gỗ xây dựng
Coffa tạp (gáo, me tây) khổ dài 2,0m; 

dày 1,7cm; rộng 150
m3 TCVN

khổ dài 

2,0m; dày 

1,7cm: rộng 

150; dài 3-

6m

Hộ kinh doanh Bảy Châu đ/c: 

QL30, xã Mỹ Tân, TPCL; 

ĐT: 0919.501.659

Thành phố 

Cao Lãnh
4.000.000        

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh



Thành phố Cao Lãnh Gỗ xây dựng
Ván ép đỏ, đen (loại thường) dài 4m, 

rộng 15cm
Tấm TCVN

dài 4m, 

rộng 15cm

Cửa hàng Tân Phát

đ/c: đường Tôn Đức Thắng, 

F Mỹ Phú, TPCL; ĐT: 

0939.990.902

TP.HCM 70.000             
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Gỗ xây dựng
Ván ép đỏ, đen (loại thường) dài 4m, 

rộng 20cm
Tấm TCVN

 dài 4m, 

rộng 20cm

Cửa hàng Tân Phát

đ/c: đường Tôn Đức Thắng, 

F Mỹ Phú, TPCL; ĐT: 

0939.990.903

TP.HCM 92.000             
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Gỗ xây dựng
Ván ép đỏ, đen (loại thường) dài 4m, 

rộng 25cm
Tấm TCVN

 dài 4m, 

rộng 25cm

Cửa hàng Tân Phát

đ/c: đường Tôn Đức Thắng, 

F Mỹ Phú, TPCL; ĐT: 

0939.990.904

TP.HCM 112.000           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Gỗ xây dựng
Ván ép đỏ, đen (loại thường) dài 4m, 

rộng 30cm
Tấm TCVN

 dài 4m, 

rộng 30cm

Cửa hàng Tân Phát

đ/c: đường Tôn Đức Thắng, 

F Mỹ Phú, TPCL; ĐT: 

0939.990.905

TP.HCM 132.000           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Gỗ xây dựng
Ván ép đen (thời gian sử dụng >=5 

lần) dài 4m, rộng 20cm
Tấm TCVN

dài 4m, 

rộng 20cm

Cửa hàng Tân Phát

đ/c: đường Tôn Đức Thắng, 

F Mỹ Phú, TPCL; ĐT: 

0939.990.906

TP.HCM 108.000           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Gỗ xây dựng
Ván ép đen (thời gian sử dụng >=5 

lần) dài 4m, rộng 25cm
Tấm TCVN

dài 4m, 

rộng 25cm

Cửa hàng Tân Phát

đ/c: đường Tôn Đức Thắng, 

F Mỹ Phú, TPCL; ĐT: 

0939.990.907

TP.HCM 132.000           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Gỗ xây dựng
Ván ép đen (thời gian sử dụng >=5 

lần) dài 4m, rộng 30cm
Tấm TCVN

 dài 4m, 

rộng 30cm

Cửa hàng Tân Phát

đ/c: đường Tôn Đức Thắng, 

F Mỹ Phú, TPCL; ĐT: 

0939.990.908

TP.HCM 157.000           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Gỗ xây dựng
Ván ép đen (thời gian sử dụng >=5 

lần) dài 4m, rộng 35cm
Tấm TCVN

dài 4m, 

rộng 35cm

Cửa hàng Tân Phát

đ/c: đường Tôn Đức Thắng, 

F Mỹ Phú, TPCL; ĐT: 

0939.990.909

TP.HCM 180.000           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Gỗ xây dựng
Ván ép đen (thời gian sử dụng >=5 

lần) dài 4m, rộng 40cm
Tấm TCVN

 dài 4m, 

rộng 40cm

Cửa hàng Tân Phát

đ/c: đường Tôn Đức Thắng, 

F Mỹ Phú, TPCL; ĐT: 

0939.990.910

TP.HCM 216.000           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh



Thành phố Cao Lãnh Gỗ xây dựng
Ván ép đen (thời gian sử dụng >=5 

lần) dài 4m, rộng 50cm
Tấm TCVN

 dài 4m, 

rộng 50cm

Cửa hàng Tân Phát

đ/c: đường Tôn Đức Thắng, 

F Mỹ Phú, TPCL; ĐT: 

0939.990.911

TP.HCM 264.000           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Gỗ xây dựng
Ván ép đen (thời gian sử dụng >=5 

lần) dài 4m, rộng 60cm
Tấm TCVN

dài 4m, 

rộng 60cm

Cửa hàng Tân Phát

đ/c: đường Tôn Đức Thắng, 

F Mỹ Phú, TPCL; ĐT: 

0939.990.912

TP.HCM 314.000           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật tư ngành nước

Bồn cầu INAX C-117VAN + lavabo 

L-285V màu trắng, bàn cầu 2 khối, 

xả gạt, nắp thường

bộ TCVN

Bồn cầu 

người lớn xí 

bệt

Cửa hàng VLXD Ngọc Đảm; 

đ/c: đường Điện Biên Phủ, F 

Mỹ Phú, TPCL; ĐT: 

0976.990.799 

Việt Nam 2.140.000        
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật tư ngành nước

Bồn cầu INAX C-306VA + L-284V , 

bàn cầu 2 khối, xả nhấn, nắp thường 

màu trắng

bộ TCVN

Bồn cầu 

người lớn xí 

bệt

Cửa hàng VLXD Ngọc Đảm; 

đ/c: đường Điện Biên Phủ, F 

Mỹ Phú, TPCL; ĐT: 

0976.990.799 

Việt Nam 2.440.000        
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật tư ngành nước

Bàn cầu INAX C-504VAN + L-

298V, bàn cầu 2 khối, xả nhấn, nắp 

đóng êm, màu trắng

bộ TCVN

Bồn cầu 

người lớn xí 

bệt

Cửa hàng VLXD Ngọc Đảm; 

đ/c: đường Điện Biên Phủ, F 

Mỹ Phú, TPCL; ĐT: 

0976.990.799 

Việt Nam 3.440.000        
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật tư ngành nước Bồn tiểu nam INAX U-116-V trắng bộ TCVN
Bồn tiều 

người lớn

Cửa hàng VLXD Ngọc Đảm; 

đ/c: đường Điện Biên Phủ, F 

Mỹ Phú, TPCL; ĐT: 

0976.990.799 

Việt Nam 650.000           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật tư ngành nước Bồn tiểu nam INAX U-117V trắng bộ TCVN
Bồn tiều 

người lớn

Cửa hàng VLXD Ngọc Đảm; 

đ/c: đường Điện Biên Phủ, F 

Mỹ Phú, TPCL; ĐT: 

0976.990.799 

Việt Nam 1.160.000        
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật tư ngành nước
Lavabo màu tròn treo Thiên Thanh 

(chưa bao gồm phụ kiện)
Cái TCVN Bồn rữa tay

Cửa hàng VLXD Ngọc Đảm; 

đ/c: đường Điện Biên Phủ, F 

Mỹ Phú, TPCL; ĐT: 

0976.990.799 

Việt Nam 320.000           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật tư ngành nước
Lavabo trắng tròn treo Thiên Thanh 

(chưa bao gồm phụ kiện)
Cái TCVN Bồn rữa tay

Cửa hàng VLXD Ngọc Đảm; 

đ/c: đường Điện Biên Phủ, F 

Mỹ Phú, TPCL; ĐT: 

0976.990.799 

Việt Nam 370.000           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh



Thành phố Cao Lãnh Vật tư ngành nước
Cầu 2 khối rời (kháng khuẩn) hai nút 

nhấn Thiên Thanh
Bộ TCVN

Bồn cầu 

người lớn xí 

bệt

Cửa hàng VLXD Ngọc Đảm; 

đ/c: đường Điện Biên Phủ, F 

Mỹ Phú, TPCL; ĐT: 

0976.990.799 

Việt Nam 2.500.000        
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Sơn

Chất Chống thấm mái, sân thượng 

Bestmix AC400 thùng 20kg (0,75-

1,5kg/m2/lớp)

kg thùng 20kg 

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Nhập khầu 76.200             
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Sơn

Chất Chống thấm tường bao che 

(màu)  Bestmix AC408 thùng 20kg 

(0,5-1,0kg/m2/lớp)

kg thùng 20kg 

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Nhập khầu 92.150             
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Sơn
Vữa rót không co ngót Bestgrount 

CE675 Bao 25kg (1.9kg/ lít vữa trộn)
kg Bao 25kg 

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Nhập khầu 10.000             
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Sơn

Chất làm cứng nền sàn HardRock 

Bao 25kg (3.0-5.5kg/m2) - Màu 

Xanh

kg Bao 25kg 

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Nhập khầu 13.520             
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Sơn
Chất làm cứng nền sàn HardRock 

Bao 25kg (3.0-5.5kg/m2) - Màu Xám
kg Bao 25kg 

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Nhập khầu 6.000               
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Sơn
Keo dán gạch BestTile CE150 Bao 

25kg (1.65kg/m2/mm)
kg Bao 25kg 

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Nhập khầu 7.930               
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Sơn

Chất Chống thấm Nhà vệ sinh, hạng 

mục ngầm Bestmix AC407 thùng 

20kg (1,0kg/m2/lớp) - 2 thành phần

kg thùng 20kg 

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Nhập khầu 35.500             
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện
Đèn LED ốp trần tròn 9W VANKON 

- YKLD029WD
Bộ TCVN Bộ đèn

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Việt Nam 120.000           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh



Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện
Đèn LED ốp trần tròn 9W Rạng 

Đông - D AT10L ĐM 100/9W
Bộ TCVN Bộ đèn

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Việt Nam 115.000           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện
Đèn LED ốp trần tròn 12W 

VANKON - YKLD02WD
Bộ TCVN Bộ đèn

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Việt Nam 140.000           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện Đèn LED 0,6m 9W DUHAL Bộ TCVN Bộ đèn

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Việt Nam 95.000             
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện Đèn LED 1,2m 18W DUHAL Bộ TCVN Bộ đèn

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Việt Nam 100.000           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện Đèn LED 1,2m 18W MAXWIN Bộ TCVN Bộ đèn

Cửa hàng VLXD Thanh 

Điền; đ/c: số 243, đường Lê 

Duẩn, F Mỹ Phú, TCPL; ĐT: 

0916.690.936

Việt Nam 135.000           
Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện
Cáp đồng CV-1.0 Cadivi (7/0.425) 

0,6/1Kv
mét TCVN Dây cáp

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Việt Nam 3.719                 

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện
Cáp đồng CV-1.5 Cadivi (7/0.52) 

0,6/1Kv
mét TCVN Dây cáp

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Việt Nam 5.107                 

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện
Cáp đồng CV-2.5 Cadivi (7/0.67) 

0,6/1Kv
mét TCVN Dây cáp

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Việt Nam 8.327                 

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh



Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện
Cáp đồng CV-4 Cadivi (7/0.85) 

0,6/1Kv
mét TCVN Dây cáp

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Việt Nam 12.601               

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện
Cáp đồng CV-6 Cadivi (7/1.04) 

0,6/1Kv
mét TCVN Dây cáp

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Việt Nam 18.493               

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện Cáp đồng CV-8 Cadivi (7/1.2)- 600V mét TCVN Dây cáp

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Việt Nam 24.837               

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện Cáp đồng CV-10 Cadivi 0,6/1Kv mét TCVN Dây cáp

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Việt Nam 30.634               

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện Cáp đồng CV-16 Cadivi 0,6/1Kv mét TCVN Dây cáp

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Việt Nam 46.636               

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện Cáp đồng CV-25 Cadivi 0,6/1Kv mét TCVN Dây cáp

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Việt Nam 71.283               

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh



Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện
Cáp đồng CVV 2X1.5 Cadivi 

300/500v
mét TCVN Dây cáp

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Việt Nam 14.541               

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện
Cáp đồng CVV 2X2.5 Cadivi 

300/500v
mét TCVN Dây cáp

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Việt Nam 21.747               

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện Cáp đồng CVV 2x16 Cadivi 0,6/1Kv mét TCVN Dây cáp

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Việt Nam 106.690             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện
Cáp đồng CVV 2X25 Cadivi 

0,6/1Kv
mét TCVN Dây cáp

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Việt Nam 154.689             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện
Dây điện VCmo 2x1.5 (2x30/0.25) 

300/500v cadivi
mét TCVN Dây điện

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Việt Nam 11.150               

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện
Dây đôi  VCmd 2x2.5 (2x50/0.25) 

0.6/1kv cadivi
mét TCVN Dây điện

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Việt Nam 15.916               

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện
Dây điện VCmt 2x4 (2x56/0.3) 

300/500v cadivi
mét TCVN Dây điện

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Việt Nam 26.914               

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh



Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện Đèn led -ASM-HT-9W-03 TLC Cái TCVN Bộ đèn

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Việt Nam 105.717             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện Đèn led -ASM-HT-12W-03 TLC Cái TCVN Bộ đèn

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Việt Nam 120.655             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện
Đèn led -BTT-28W-01 ( bộ led 

1,2m) TLC
Bộ TCVN Bộ đèn

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Việt Nam 109.148             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện Bóng tuýp led 1.2m (28w) TLC bóng TCVN Bộ đèn

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Việt Nam 66.701               

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện Đèn led 0.6m NANOCO Bộ TCVN Bộ đèn

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Việt Nam 92.072               

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện Đèn led 1.2m NANOCO Bộ TCVN Bộ đèn

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Việt Nam 124.913             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh



Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện Đèn led âm trần 8w OSRAM Cái TCVN Bộ đèn

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Việt Nam 121.666             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện Đèn led âm trần 12w OSRAM Cái TCVN Bộ đèn

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Việt Nam 125.663             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện Bóng tuýp led 1.2m (20w) OSRAM bóng TCVN Bộ đèn

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Việt Nam 78.695               

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện

AIO-MATR-10-6K- BK:

Đèn NLMT  - Dòng ALL IN ONE 

MATRIX 10W

- Độ sáng 1490 lm

- Tấm Mono panel 25W/6V

- Lithium battery 40AH/3.2V

Bộ

Đèn đường 

NLMT 

SOLAR

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Đài Loan 2.060.462          

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện

AIT-SOLO-15-5K7- GR-S:

Đèn NLMT - Dòng ALL IN TWO 

SOLO 15W

- Độ sáng đèn: 2610 Lm

- Tấm panel: poly 50W/18V

- Lithium battery: 12AH/12.8V 

(153WH)

Bộ

Đèn đường 

NLMT 

SOLAR

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Đài Loan 3.464.827          

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện

AIT-TECO-20-5K7- GR-S:

Đèn NLMT  - Dòng ALL IN TWO 

TECO 20W

- Độ sáng đèn: 3360 Lm;

- Tấm panel: Poly 50W/18V

- Lithium battery 12.8V/18AH 

(230WH)

Bộ

Đèn đường 

NLMT 

SOLAR

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Đài Loan 4.946.807          

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh



Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện

AIT-AMBO-30-5K- GR-S:

Đèn NLMT - Dòng ALL IN TWO 

AMBO 30W

- Độ sáng 4710 Lm

- Tấm Panel: Mono 60W/18V

- Lithium battery 30AH/12.8V 

(384WH)

Bộ

Đèn đường 

NLMT 

SOLAR

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Đài Loan 6.430.001          

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện

SPL-LUMO-40- 5K7-GR-S:

Đèn NLMT - Dòng SPLIT LUMO 

40W

- Độ sáng đèn: 5920 lm ((148lm/W)

- Tấm panle: Mono 90W/18V

- Lithium battery: 42AH/12.8V - 

538Wh

Bộ

Đèn đường 

NLMT 

SOLAR

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Đài Loan 8.399.507

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện

SPL-LUMO-60- 5K7-GR-S:

Đèn NLMT - Dòng SPLIT LUMO 

60W

- Độ sáng tối đa: 8400 lm (148lm/W)

- Tấm panel: Mono 120W/18V

- Lithium battery 60AH/12.8V - 

768Wh

Bộ

Đèn đường 

NLMT 

SOLAR

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Đài Loan 11.162.151

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện

SPL-CONC-100- 5K-GR-S:

Đèn NLMT - Dòng SPLIT CONCO 

100W

- Độ sáng đèn 15200

- Mono panel 240W/36V

- Lithium battery 48AH/25.6V

Bộ

Đèn đường 

NLMT 

SOLAR

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Đài Loan 18.060.273

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện

SPL-CONC-120- 5K-GR-S:

Đèn NLMT  - Dòng SPLIT CONCO 

120W

- Độ sáng tối đa 18240

- Mono panel 240W/36V

- Lithium battery 60AH/25.6V

Bộ

Đèn đường 

NLMT 

SOLAR

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Đài Loan 19.895.164

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh



Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện

SPL-CONC-150- 5K-GR:

Đèn NLMT  - Dòng SPLIT CONCO 

150W

- Độ sáng tối đa 22800 lm,

- Mono panel 360W/36V,

- Lithium battery: 

78AH/25.6V(32650 cell),

- Controller: MPPT, 

KM160(DM160).

Bộ

Đèn đường 

NLMT 

SOLAR

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Đài Loan 26.439.163

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện
Contactor 18A(220v/380v) Schneider 

- LC1E1810M5
Cái Contactor

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Trung 

Quốc
410.880           

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện
Contactor 25A(220v/380v) Schneider 

- LC1E2510M5
Cái Contactor

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Trung 

Quốc
499.398           

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện
Contactor 38A(220v/380v) Schneider 

- LC1E3210M5
Cái Contactor

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Trung 

Quốc
754.452           

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện MCB 32A-1P (4.5KVA) Schneider Cái MCB

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Thái lan 62.335             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện MCB 63A-1P (4.5KVA) Schneider Cái MCB

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Thái lan 147.349           

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh



Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện MCB 32A-2P (4.5KVA) Schneider Cái MCB

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Thái lan 177.062           

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện MCB 63A-2P (4.5KVA) Schneider Cái MCB

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Thái lan 293.971           

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện MCCB 100A-3P (25KVA)Schneider Cái MCCB

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Ấn Độ 1.268.051        

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện MCCB 160A-3P (25KVA)Schneider Cái MCCB

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Ấn Độ 2.468.674        

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện MCCB 200A-3P (25KVA)Schneider Cái MCCB

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Ấn Độ 3.120.284        

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện Contactor 18A(220v/380v) LS Cái Contactor

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Hàn Quốc 431.739           

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện Contactor 22A(220v/380v) LS Cái Contactor

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Hàn Quốc 530.578           

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh



Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện Contactor 32A(220v/380v) LS Cái Contactor

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Hàn Quốc 757.969           

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện MCB 32A-1P (6 KVA) LS Cái MCB

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Hàn Quốc 67.459             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện MCB 63A-1P (6 KVA) LS Cái MCB

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Hàn Quốc 71.249             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện MCB 32A-2P (6 KVA) LS Cái MCB

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Hàn Quốc 147.804           

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện MCB 63A-2P (6 KVA) LS Cái MCB

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Hàn Quốc 151.594           

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện MCCB 100A-3P (22KVA) LS Cái MCCB

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Hàn Quốc 871.725           

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện MCCB 150A-3P (30KVA) LS Cái MCCB

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Hàn Quốc 1.652.372        

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh



Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện MCCB 200A-3P (30KVA) LS Cái MCCB

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Hàn Quốc 1.652.372        

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện
Ống nhựa xoắn Santo ELP 50/40 

cam
Mét

Ống nhựa 

HDPE

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Việt Nam 21.400             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện
Ống nhựa xoắn HDFE Ospen phi 

65/50
Mét TCVN

Ống nhựa 

HDPE

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Việt Nam 17.876             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện
Ống nhựa xoắn HDFE Ospen phi 

110/90
Mét TCVN

Ống nhựa 

HDPE

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Việt Nam 38.287             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện
Ống nhựa xoắn HDFE Ospen phi 

130/100
Mét TCVN

Ống nhựa 

HDPE

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Việt Nam 42.555             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện
Ống nhựa xoắn HDFE Ospen phi 

160/125
Mét TCVN

Ống nhựa 

HDPE

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Việt Nam 68.435             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh



Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện

POLYFELT(TS60)(Khổ 

4mx135m/cuộn). Hãng ROYAL 

TANCATE

m2 Vãi địa KT

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Hà Lan 35.722             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện ART 20 (Khổ 4mx125m/cuộn). m2 TCVN Vãi địa KT

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Việt Nam 18.522             

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh Vật  tư ngành điện
Đèn đường TD52-120W OEM DIM 

5 Cấp Philip
Cái TCVN Đèn đường

Công Ty TNHH MTV Long 

Hoàng Duy

 SĐT: 0908870808 

Đ/C: Số 122, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Tổ 67, 

khóm 4, Phường 2, TPCL, 

ĐT

Trung 

Quốc
2.613.355        

Trong nội ô 

thành phố 

Cao Lãnh


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-10-24T15:44:10+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Kèm theo văn bản số 1326/QLĐT của Phòng Quản lý đô thị




